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I. Nội dung: 
Chương VII: Đa dạng thế giới sống
- Thực vật. Động vật.
- Đa dạng sinh học. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
Chương VIII: Lực trong đời sống
- Lực và biểu diễn lực.
- Biến dạng của lò xo.
- Trọng lượng, lực hấp dẫn.
- Lực ma sát.
II. Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Thực vật nào sau đây không có mạch dẫn?
A. Rêu.		B. Dương xỉ.			C. Thông.			D. Lúa.
Câu 2. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?
A. Hoang mạc. 	B. Rừng ôn đới.		C. Rừng mưa nhiệt đới.	D. Đài nguyên.
Câu 3. Việc làm nào dưới đây không cần dùng tới lực?
A. Đẩy một chiếc xe.				B. Kéo một gàu nước.
C. Nâng một tấm gỗ.				D. Đọc một trang sách.
Câu 4. Quả táo bị rơi xuống đất do chịu tác dụng của lực có đặc điểm
A. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.	
B. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
C. phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.	
D. phương nằm ngang, chiều từ trên xuống dưới.
Câu 5. Lực nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
A. Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo.
B. Lực của chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
C. Lực của tay mở cánh cửa.
D. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
Câu 6. Khi một quả bóng đập xuống sân bóng thì sân tác dụng lực lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?
A. Chỉ làm thay đổi chuyển động của quả bóng.
B. Chỉ làm biến dạng của quả bóng.
C. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm thay đổi chuyển động của nó.
D. Không làm biến dạng và cũng không làm thay đổi chuyển động của quả bóng.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời từ câu 7 đến câu 8. Trong mỗi ý a, b, c, d; học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 7. 
a. Đơn vị đo lực là Newton.
b. Lực hướng theo phương ngang được vẽ bằng hình mũi tên hướng thẳng đứng lên trên.
c. Lực kéo một cuốn sách làm nó bắt đầu chuyển động trên bàn nhỏ hơn lực kéo làm cái bàn bắt đầu chuyển động trên sàn nhà.
d. Lực được biểu diễn bằng hình mũi tên, có gốc đặt vào vật chịu tác dụng lực.
Câu 8. Bạn và nhóm bạn tham gia một chuyến thực hành tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên và cần chụp ảnh, ghi chép về các nhóm sinh vật khác nhau.
a. Trong quá trình quan sát sinh vật, bạn chỉ cần sử dụng mắt thường để quan sát chi tiết những sinh vật nhỏ như rêu, địa y.
b. Khi chụp ảnh sinh vật ngoài thiên nhiên, cần ghi lại đầy đủ các thông tin cần thiết như thời gian, địa điểm và điều kiện sống của sinh vật.
c. Khi sắp xếp bộ sưu tập ảnh, chỉ cần phân loại theo tên từng loài mà không cần phân nhóm chúng theo đặc điểm.
d. Sự phân bố và đa dạng của động vật và thực vật ở từng môi trường là giống nhau.
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Học sinh trả lời từ câu 9 đến câu 10
Câu 9. Một vật trên mặt đất có khối lượng 5 kg bị Trái đất hút 1 lực bằng bao nhiêu N?
Câu 10. Một lò xo xoắn có độ dài ban đầu là 10,5cm. Khi treo một quả cân 100g thì độ dài của lò xo là 11cm. Nếu treo quả cân 500g thì lò xo bị dãn ra so với ban đầu một đoạn bao nhiêu cm?
4. Tự luận
Câu 1. Vì sao nhiều loài cá, tôm, cua, trai, ốc, sống ở vùng biển có nhiều san hô lại có nhiều màu sắc phong phú không kém màu sắc của san hô?
Câu 2. Nêu một số biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ở địa phương em.
Câu 3. Hãy biểu diễn các lực sau:
a. Kéo một vật bằng một lực theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn là 1500N. Tỉ xích 1cm ứng với 500N.
b. Một người nâng 1 thùng hàng theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn 100N. Tỉ xích 1cm ứng với 50N.
Câu 4. 
a. Giải thích ý nghĩa của câu nói “Nước chảy đá mòn” và chỉ ra bản chất lực tác dụng giữa nước và đá để làm mòn đá.
[bookmark: _GoBack]b. Hãy giải thích tại sao xích xe đạp phải thường xuyên tra dầu nhớt.
Câu 5. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 15cm. Khi treo vật có trọng lượng 0,5N thì lò xo có chiều dài 16cm.
a. Tính độ dãn của lò xo khi đó.
b. Khi treo vật có trọng lượng 1N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
2. Tự luận
Câu 1. 
Khi sống trong môi trường san hô có màu sắc sặc sỡ, các loài động vật cũng biến đổi màu sắc để phù hợp với môi trường để ngụy trang, phòng vệ, trốn tránh kẻ thù cũng như ngụy trang để bắt mồi.
Câu 2. 
- Bảo vệ các loài sâu bọ có ích.
- Sử dụng thiên địch hoặc các biện pháp cơ giới để tiêu diệt sâu bọ có hại.
- Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.
Câu 3. Biểu diễn lực.
Câu 4. 
a. 
- Ý nghĩa của câu nói “Nước chảy đá mòn” là: "Nước chảy đá mòn" ý chỉ sự bền bỉ, quyết tâm thì dù việc khó khăn đến mấy cuối cùng cũng làm nên (tựa như nước chảy lâu ngày thì dù cứng như đá cũng phải mòn).
- Bản chất lực tác dụng giữa nước và đá để làm mòn đá là: Lực tác dụng giữa nước và đá để làm mòn đá là lực ma sát trượt. Lực dòng chảy của nước tác dụng vào đá lớn mà đá lại được hình thành do sự kết tinh nên dễ bị mòn.
b. Xích xe đạp thường xuyên được tra dầu nhớt vì khi đạp xe thì lực ma sát xuất hiện giữa xích và líp, lực ma sát này làm cho xích và líp dễ bị mòn và nhanh hỏng, người ta phải tra dầu nhớt vào xích để làm giảm ma sát.
Câu 5. 
a. Độ dãn của lò xo khi đó là: 16 - 15 = 1 cm.
b. Do độ dãn của lò xo tỷ lệ thuận với trọng lượng vật treo nên khi treo vật có trọng lượng 1N thì độ dãn của lò xo tăng gấp 2 lần so với khi treo vật có trọng lượng 0,5N.
Khi đó, độ dãn của lò xo là: 2 cm.
Vậy chiều dài của lò xo là: 15 + 2 = 17 cm.
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